
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

    Lào Cai, ngày       tháng 8  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại

và hàng giả tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; 

Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng 
Chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 
lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Nghị quyết số 1673/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào 
Cai năm 2025;
       Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 881/TTr-
SCT ngày 12/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả tỉnh Lào Cai (viết tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai), gồm các thành 
viên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Ông Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở 

Công Thương.
3. Các Phó Trưởng ban:
- Ông: Nguyễn Huy Hiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh.
- Ông: Đặng Hồng Hải - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Ông: Lã Tiến Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
4. Các Thành viên Ban Chỉ đạo, gồm:
- Ông: Dương Đức Toàn - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
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- Ông: Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh.

- Ông: Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.
- Ông: Hoàng Ngọc Bích - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Ông: Văn Hữu Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 
- Ông: Đinh Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.  
- Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh - Phó Giám đốc Sở Y tế.  
- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ông: Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
- Ông: Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền 

hình tỉnh.
- Ông: Đỗ Du Bắc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.
- Ông: Nguyễn Quang Đạt - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi 

nhánh Khu vực 4.
- Ông: Trần Phú Cương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VII;
- Ông: Hoàng Hồng Quang - Phó Trưởng Thuế tỉnh.
- Ông: Ngô Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Bái.
- Ông: Nguyễn Thế Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tâm.
- Ông: Hoàng Kim Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai.
- Ông: Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường.
- Ông: Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa.
- Ông: Nguyễn Hồng Hưng - Chủ tịch UBND xã Mường Khương.
- Ông: Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn.
- Ông: Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Y Tý.
- Ông: Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải.
- Ông: Giàng A Súa - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc.
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Chấn.
- Ông: Đinh Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A.
- Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình.
- Ông: Ngô Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bát Xát.
- Ông: Trịnh Tiến Duật - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Yên.
- Ông: Nguyễn Tài Nghệ - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà.
- Ông: Trương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai.
- Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã A Mú Sung.
- Ông: Vũ Ba Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường.
- Ông: Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Pha Long.
- Ông: Lê Thanh Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu.
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- Bà: Vũ Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà.
5. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được thành lập Tổ giúp việc, để giúp Ban Chỉ đạo 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 
gồm: Lãnh đạo, chuyên viên của các sở, ban, ngành liên quan và Chi cục Quản 
lý thị trường tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai
1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

2. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng, Ủy 
ban nhân dân các xã, phường trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi 
buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Theo dõi, kiểm 
tra, chấn chỉnh việc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả tại địa phương.

3. Xây dựng kế hoạch công tác năm, chuyên đề, đột xuất về công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thành lập Đoàn liên 
ngành để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 
tính chất phức tạp và quy mô lớn tại các địa bàn trong tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý, giải quyết theo 
thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vụ việc 
phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành hoặc nhiều địa phương trong 
công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn 
bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của 
cơ quan cấp trên; chủ trì hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị 
sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề về hoạt động chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo thẩm quyền hoặc kịp thời đề 
xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 
biểu, xuất sắc trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao 
che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường phối 
hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên 
truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban 
Chỉ đạo 389 Quốc gia giao.

 Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai
1. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện theo Quy chế hoạt 

động do Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh quyết định.
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2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực 
hiện các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình; Cơ quan 
Thường trực sử dụng con dấu của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trong xử lý, 
giải quyết các công việc liên quan của Ban Chỉ đạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo 389 tỉnh Lào Cai được cấp từ nguồn kinh phí không thường xuyên của ngân 
sách tỉnh Lào Cai trên cơ sở dự toán của Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 
tỉnh Lào Cai (Chi cục Quản lý thị trường) lập, đề xuất và các nguồn kinh phí 
khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường là thành viên Ban Chỉ 
đạo, căn cứ thực tế địa bàn quản lý thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả tại địa phương mình với thành phần phù hợp, đảm 
bảo hiệu quả, trong đó Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tại các xã, 
phường có trụ sở của các tổ, đội Quản lý thị trường là lực lượng Quản lý thị 
trường; tại các xã, phường còn lại là lực lượng Công an.

Điều 5. Sở Công Thương tỉnh Lào Cai (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 
389 tỉnh) căn cứ chỉ đạo của Trung ương, tình hình hoạt động của chính quyền 
địa phương 2 cấp nếu có tính chất phức tạp, nổi cộm về buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng phát sinh của từng địa phương để 
nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phù 
hợp với thực tế, phát huy được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả tỉnh Yên Bái và Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Chỉ Đạo chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lào Cai.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường; các tổ 
chức, cá nhân có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 
thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                  

- Như Điều 7 QĐ;
- Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- VPTT BCĐ 389 Quốc gia;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP (Bích);                    
- Lưu: VT, KTLong.

            CHỦ TỊCH

            Trần Huy Tuấn
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